
LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
(CURRICULUM VITAE )
	I. THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION)

	Họ và tên  (Full name)
	Ngày sinh (Date of  birth)
	Ảnh 4x6

(Recent photo 4x6)

	Chức danh dự tuyển (Job title ):
...........................................................................
	Thu nhập mong muốn ( Desired Income)
................................................................
	

	Số CMND (National ID)


	Ngày cấp (Issue Date)              

 Nơi cấp (Place of Issue)
	

	Chiều cao (Height)

	Cân nặng (Weight)

	Giới tính:  FORMCHECKBOX 
 Nam   FORMCHECKBOX 
  Nữ 

Gender :  FORMCHECKBOX 
Male     FORMCHECKBOX 
 Female
	

	Nơi sinh (Place of birth)

	Tôn giáo (Religion)
Quốc tịch (Nationality)
	

	Địa chỉ  thường trú(Permanent Residential Address)

	Email :
Điện thoại (Mobile phone)


	Tính cách ( Character )

	Điểm mạnh ( Strengths)
	Điểm hạn chế ( Limitations)


	Tình trạng hôn nhân (Marital Status)   

    FORMCHECKBOX 
 Độc thân (Single)    FORMCHECKBOX 
 Đã kết hôn (Married)    FORMCHECKBOX 
 Ly thân (Separated)     FORMCHECKBOX 
 Ly dị (Divorced)    FORMCHECKBOX 
 Góa vợ/chồng (Widowed)


	II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  VÀ ĐÀO TẠO (LEARNING & EDUCATION PROCESS)

	Loại hình
(Type)
	Tên trường
(Name of school)
	Ngành học
(Area of studay)
	Thời gian đào tạo         (From year to year)
	Văn bằng chứng chỉ
(Certificate attained)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	III. CÁC KỸ NĂNG (PROFESSIONAL SKILL)

	Ngoại ngữ (Languages)
	NS: Tiếng mẹ đẻ (Native speaker)
     FL: Lưu Loát (Fluent)        F: Khá (Fair)       P: Yếu (Poor)

	
	Nghe (Listening)
	Nói (Speaking)
	Đọc (Reading)
	Viết (Writing)

	
	NS
	FL
	F
	P
	NS
	FL
	F
	P
	NS
	FL
	F
	P
	NS
	FL
	F
	P

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vi tính (Computer Skills)
	 FORMCHECKBOX 
 MS Word             FORMCHECKBOX 
 MS Excel              FORMCHECKBOX 
 MS Power Point           FORMCHECKBOX 
 MS Outlook           FORMCHECKBOX 
 Visio    

 FORMCHECKBOX 
 Khác, xin vui lòng liệt kê rõ(Others, please state clearly)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

	Sử dụng thiết bị văn phòng (Office Equipment Using)
	 FORMCHECKBOX 
 Fax                 FORMCHECKBOX 
 Copier              FORMCHECKBOX 
 Printer                    FORMCHECKBOX 
 Scanner
 FORMCHECKBOX 
 Khác, xin vui lòng liệt kê rõ(Others, please state clearly)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	Các kỹ năng đặc biệt, kiến thức nào khác liên quan đến công việc mà bạn có? 

(What special skills, knowledge or other job-related experience, not cover elsewhere do you have?)




	IV. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH  (Ghi rõ cha mẹ đẻ/ cha mẹ vợ (chồng)/ Vợ (chồng)/ con trai (gái)/ Anh chị em ruột)

	Họ và tên 

	Quan hệ

	Năm sinh

	Nghề nghiệp/Nơi làm việc
	Chỗ ở hiện tại

	Giảm trừ gia cảnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	V. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC ( NÊU CHI TIẾT )

	Thời gian

(From year to year)
	Tên công ty 

(Company name)
	Chức danh

(Position)
	Công việc đảm nhận 

(Responsibility)
	Lý do nghỉ việc 

(Reason for leaving)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	VI. SỞ THÍCH & NĂNG KHIẾU (HOBBIES & TALENTS)

	


Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác. Nếu có sự sai trái trong những thông tin trên thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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